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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hải Thanh 

- Các Thẩm phán:                          Ông Đặng Văn Hưng 

                                                       Bà Nguyễn Phương Hạnh. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Vy Minh Huyền - Thư ký Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Minh Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 410/2022/TLPT-DS, ngày 14 

tháng 12 năm 2022 về: “Yêu cầu bồi thường trách nhiệm Nhà nước trong tố tụng 

hình sự”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST, ngày 21 tháng 3 năm 

2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 3614/2023/QĐ-PT, ngày 03 tháng  

4 năm 2023 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Duy C, sinh năm 1963; địa chỉ: Tổ C, phường Đ, 

thành phố C, tỉnh Cao Bằng; có mặt. 

Bị đơn: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng; địa chỉ: Số A, đường B, 

phường H, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Cao Đ - Phó Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng; có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Chị Nguyễn An N, sinh năm 1991; có mặt. 

- Chị Nguyễn An D, sinh năm 2003; vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: P, Tòa nhà F, số C phố P, phường M, quận N, thành phố Hà 

Nội.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2015,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BF%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A0n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BB%A3p%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2015,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BF%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A0n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BB%A3p%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Cao%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%203205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20FLC%20Complex,%20s%E1%BB%91%2036%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%ACnh%202,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%203205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20FLC%20Complex,%20s%E1%BB%91%2036%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%ACnh%202,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%203205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20FLC%20Complex,%20s%E1%BB%91%2036%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%ACnh%202,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


Người đại diện theo ủy quyền của chị N, chị D: Ông Nguyễn Duy C, sinh 

năm 1963; địa chỉ: Tổ C, phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; có mặt.  

- Ông Nguyễn N1, sinh năm 1941; địa chỉ: Tổ I, phường Đ, thành phố C, 

tỉnh Cao Bằng; vắng mặt. 

- Bà Nguyễn Thị C1, sinh năm 1965; địa chỉ: Xóm L, xã H, huyện H, tỉnh 

Cao Bằng; vắng mặt.  

- Bà Nguyễn Thị C2, sinh năm 1968; địa chỉ: Tổ D, phường Đ, thành phố C, 

tỉnh Cao Bằng; vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Trường G, sinh năm 1970; địa chỉ: Tổ C, phường Đ, thành 

phố C, tỉnh Cao Bằng; vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1972; địa chỉ: Tổ E, phường Đ, thành phố C, 

tỉnh Cao Bằng; vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1974; địa chỉ: Tổ I, phường Đ, thành phố 

C, tỉnh Cao Bằng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 18/8/2021, bản tự khai và quá trình 

giải quyết vụ án nguyên đơn Nguyễn Duy C trình bày: 

Sau hai buổi thương lượng, giữa cơ quan bồi thường là Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Cao Bằng và người yêu cầu bồi thường là ông Nguyễn Duy C đã thống 

nhất được một số nội dung yêu cầu bồi thường với tổng số tiền: 1.472.778.971 

đồng. Còn 03 nội dung thương lượng không thành, ông C khởi kiện và đề nghị 

Tòa án giải quyết, gồm: 

Thứ nhất: Đối với thiệt hại do tài sản bị xâm hại (hàng hóa trong siêu thị) 

tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 6.460.115.000 đồng (sáu tỷ bốn trăm sáu mươi 

triệu một trăm mười lăm nghìn đồng): 

 Vào thời điểm ông bị bắt giam, gia đình ông đang kinh doanh một siêu thị 

(hộ kinh doanh cá thể) do vợ ông là Hoàng Thị V đứng tên tại Giấy phép kinh 

doanh số: 11A8001777 ngày 02/01/2007 do UBND thị xã C. Siêu thị đã kinh 

doanh ổn định đến thời điểm ông bị bắt giam là 05 năm. Khi ông bị bắt giam, cơ 

quan điều tra không bàn giao cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào quản lý, bảo quản 

hàng hóa, siêu thị và kho hàng tài sản của gia đình ông trở thành vô chủ (vợ ông 

đã bị cơ quan điều tra bắt giam trước đó 18 ngày). Sau 5 tháng tạm giam,  ông về 

tới nhà thì thấy toàn bộ hàng hóa trong siêu thị, kho hàng đã hư hỏng. Hơn nữa cơ 

quan điều tra không cho ông ra khỏi nhà, ông bị quản thúc đến hết tháng 10 năm 

2012 mới có quyết định đình chỉ điều tra dẫn đến tình trạng siêu thị không thể 

kinh doanh, hàng hóa hết hạn sử dụng, do ẩm mốc, bao bì rách nát không thể khắc 

phục được, số khác thì bị mất mát, thất thoát (số mì tôm và một số đồ vật chuyển 

công an thu giữ sang Sở Tư pháp để trả ông, khi ông đến lấy cũng hủy luôn tại 

chỗ vì không còn dùng được ). Vì vậy, ông yêu cầu bồi thường thiệt hại như sau: 

Bồi thường toàn bộ giá trị hàng hóa (tài sản) có trong siêu thị và kho hàng của gia 

đình ông có trước ngày ông bị bắt giam 26/02/2012 đã được ông thống kê trong 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Lam%20S%C6%A1n%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B2a%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20Lam%20S%C6%A1n%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B2a%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20Lam%20S%C6%A1n%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Vi%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B2a%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
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hồ sơ gửi Tòa án với tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 6.460.115.000 đồng (Sáu 

tỷ bốn trăm sáu mươi triệu một trăm mười lăm nghìn đồng). 

Thứ hai: Bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất từ cửa hàng siêu 

thị: 3.158.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm năm mươi tám triệu đồng). 

Doanh thu hàng ngày của siêu thị là 35.000.000 đồng/ ngày, lợi nhuận là 3% 

doanh thu. Cách tính thiệt hại như sau: 35.000.000 đồng/ ngày x 3% x 3.008 ngày 

= 3.158.400.000 đồng (ba tỷ một trăm năm mươi tám triệu đồng). 

Thứ ba: Thiệt hại về tinh thần của người thân trong gia đình ông tại thời 

điểm ông bị bắt oan tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 5.215.000.000 đồng (năm 

tỷ hai trăm mười năm triệu đồng) và đến nay ông chưa được khôi phục chậm lên 

lương 01 năm. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn An D và chị Nguyễn 

An N (Con gái ông C) thống nhất trình bày tại bản tự khai ngày 24/9/2021 như 

sau: Yêu cầu bồi thường cho hai chị em tổng số tiền 3.215.000.000 đồng (Ba tỷ 

hai trăm mười năm triệu đồng), cụ thể như sau: 

+ Danh dự, nhân phẩm bị coi thường, kỳ thị khi mang danh là con của tội 

phạm, số tiền yêu cầu bồi thường: 500.000.000 đồng x 2 người = 1.000.000.000 

đồng 

+ Chị Nguyễn An N bị chậm quá trình vào Đảng khi còn là sinh viên học 

viện T1 số tiền yêu cầu bồi thường: 100.000.000 đồng. 

+ Chị Nguyễn An D bị tổn thất về sức khỏe, mắc bệnh trầm cảm, số tiền yêu 

cầu bồi thường: 1.000.000.000 đồng. 

+ Thu nhập của Nguyễn An N bị giảm sút do phải chăm sóc em gái Nguyễn 

An D và thời gian để theo vụ án, yêu cầu bồi thường: 215.000.000 đồng. 

+ Nguyễn An N do ảnh hưởng từ vụ án nên người yêu từ chối cưới, kết hôn 

muộn, không được như mong muốn, yêu cầu bồi thường: 1.000.000.000 đồng. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị C2, bà Nguyễn Thị 

C1 trình bày tại bản tự khai ngày 27/9/2021 như sau: Nhất trí yêu cầu khởi kiện 

của ông C, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bồi thường cho các mỗi người số 

tiền là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Trường G, ông 

Nguyễn Văn H trình bày tại bản tự khai ngày 27/9/2021 như sau: Nhất trí yêu cầu 

khởi kiện của ông C, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng bồi thường 

cho các ông mỗi người số tiền là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu 

đồng) vì ông G và ông H nghỉ xe 05 tháng. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn H1 trình bày tại 

bản tự khai ngày 22/9/2021 như sau: Nhất trí yêu cầu khởi kiện của ông C, đề 

nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bồi thường cho ông số tiền 200.000.000 đồng 

(hai trăm triệu đồng). 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%205,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cai%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn


Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn N1 trình bày: Đề nghị 

Viện kiểm sát nhân tỉnh Cao Bằng bồi thường cho ông số tiền 1.500.000.000 đồng 

(một tỷ năm trăm triệu đồng).  

Tại bản tự khai và quá trình giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Cao Bằng trình bày: 

Ngày 23 tháng 4 năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng nhận 

được văn bản của ông Nguyễn Duy C yêu cầu phục hồi danh dự và bồi thường 

cho ông do bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C bắt khẩn cấp, tạm giữ, 

khởi tố, tạm giam về tội “Che giấu tội phạm” trong vụ án Hoàng Thị V (Vợ ông 

C) phạm tội “Giết người” xảy ra năm 2012 không có căn cứ. Căn cứ các quy định 

của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của 

Chính phủ, của ngành Kiểm sát về bồi thường oan sai trong Tố tụng hình sự, căn 

cứ hồ sơ yêu cầu bồi thường của ông Nguyễn Duy C, nhận thấy ông C yêu cầu 

được bồi thường 04 khoản, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng có quan điểm 

như sau: 

- Thiệt hại về tài sản bị xâm phạm: Căn cứ Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước quy định về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước, khoản 2 Điều 4 Nghị định 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước, qua xác minh tại thời điểm ông C bị bắt giữ, tạm giam để điều tra, các Cơ 

quan tiến hành tố tụng không phát mại, không thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu 

làm mất tài sản có trong cơ sở kinh doanh của gia đình ông C. Do đó không có 

căn cứ thực hiện bồi thường. 

- Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút: Gồm thu nhập thực tế bị 

mất từ việc kinh doanh siêu thị, thu nhập thực tế bị mất từ tiền công, tiền lương 

xác định tổng thiệt hại: 204.400.640 đồng (Hai trăm linh tư triệu bốn trăm nghìn 

sáu trăm bốn mươi đồng). 

- Thiệt hại về tinh thần do bị bắt, giữ, giam để điều tra oan sai: Tổng số tiền: 

429.185.999 đồng (Bốn trăm hai chín triệu một trăm tám mươi năm nghìn chín 

trăm chín mươi chín đồng). 

- Các chi phí khác được bồi thường bao gồm chi phí đi lại, thuê phòng ngủ, 

chi phí in ấn tài liệu, gửi đơn thư, chi phí thuê luật sư, chi phí đi lại để thăm gặp 

thân nhân trong thời gian ông C bị tạm giữ, tạm giam…Tổng số tiền 373.540.000 

đồng (Ba trăm bảy mươi ba triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng). 

Tổng số tiền ông C được bồi thường: 1.007.126.639 đồng (một tỷ không trăm 

linh bảy triệu một trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi chín đồng). 

Tại buổi hòa giải ngày 26/11/2021: 

Nguyên đơn Nguyễn Duy C: Giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Những gì đã 

thương lượng được thì đề nghị giữ nguyên. Chỉ đề nghị Tòa án giải quyết 03 nội 

dung chưa thống nhất được tại biên bản thương lượng với Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Cao Bằng. Đối với yêu cầu khôi phục chậm một năm chưa được lên lương 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng


Đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Đề nghị Tòa án xử theo quy định của 

pháp luật về các yêu cầu bồi thường của ông Nguyễn Duy C. Hai lần thương 

lượng trước bản chất là hòa giải không thành. Ông đề nghị Tòa án xét xử lại từ 

đầu tất cả các yêu cầu bồi thường của ông C, còn 02 biên bản thương lượng ngày 

09/7/2021 và ngày 14/7/2021 là không còn giá trị. 

Tại công văn số 2931 ngày 10/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao 

Bằng có ý kiến như sau: Đối với các nội dung đã thương lượng trước đây giữa 

Viện kiểm sát và ông C đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử bồi thường 

thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 

rút lại một số nội dung đã thương lượng và chỉ chấp nhận việc bồi thường thiệt 

hại về tinh thần căn cứ theo Điều 27 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Nội dung này Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành xác minh, thương lượng, 

kết quả việc bồi thường được tính làm 02 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Thời gian bị tạm giữ, tạm giam: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 

27 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Điều 11 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cụ thể: Ngày 26/02/2012 ông 

C bị bắt đến ngày 23/7/2012 ông C được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú, số ngày ông C bị bắt tạm giam là 149 ngày. Cách tính như sau: 

149 ngày bị bắt tạm giam, tạm giữ x 5 ngày lương cơ sở = 745 ngày lương cơ sở. 

Một tháng lương cơ sở tại thời điểm tiếp nhận văn bản bồi thường là 1.490.000 

đồng. Căn cứ khoản 7 Điều 27 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy 

định “ngày lương cơ sở được xác định là 01 tháng lương cơ sở chia cho 22 ngày: 

1.490.000 đồng : 22 ngày = 67.727 đồng. Số tiền thiệt hại do bị tạm giữ, tạm giam 

sẽ là: 745 ngày x 67.727 đồng = 50.456.615 đồng. 

Giai đoạn 2: Thời gian không bị tạm giam: Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 27 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cụ thể: Từ ngày 24/7/2012 ông 

C được thay thế biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam bằng biện pháp lệnh Cấm đi 

khỏi nơi cư trú; đến ngày 02/10/2012 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn do được 

đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đến ngày 19/3/2020 được 

đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can do hành vi không cấu thành tội phạm. Vậy 

thời gian không bị tạm giam là: 7 năm 7 tháng 27 ngày = 2.796 ngày. Cách tính: 1 

ngày không bị tạm giam x 2 ngày lương cơ sở: 2.796 ngày x 2 x 67.727 đồng = 

378.729.384 đồng.  

Như vậy tổng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần: 50.456.615 đồng + 

378.729.384 đồng = 429.185.999 đồng. Với số tiền bồi thường này giữ Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Cao Bằng và ông C trước đây đã thống nhất thương lượng được 

và đến nay quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên. Còn đối 

với các nội dung khác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng rút lại nội dung đã 

thương lượng. 

Tại biên bản làm việc ngày 11/01/2022 ông Nguyễn Duy C trình bày: Không 

nhất trí với công văn số 2931/CV-VKSCB ngày 10/11/2021 của Viện kiểm sát 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
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nhân dân tỉnh Cao Bằng. Ông C đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 

tiếp tục thực hiện những nội dung đã thương lượng thành theo biên bản thương 

lượng ngày 14/7/2021. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Duy C giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện theo đơn khởi kiện đề ngày 18/8/2021 đề nghị Tòa án giải quyết các yêu 

cầu theo đơn khởi kiện đề ngày 18/8/2021, không bổ sung thêm yêu cầu khởi 

kiện. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST, ngày 21 tháng 3 năm 2022, 

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã căn cứ vào Điều 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 22, 23, 

27, 52, 53 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định 

68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định cho tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;  

Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Duy C về 

yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản là hàng hóa trong siêu thị và thiệt hại thu 

nhập thực tế bị mất từ kinh doanh siêu thị, yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh 

thần của những người thân trong gia đình của ông Nguyễn Duy C. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên phần chi phí tố tụng, án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

- Ngày 06/4/2022, nguyên đơn ông Nguyễn Duy C có đơn kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm. Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã gửi hồ sơ kháng cáo quá hạn 

đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền. Tại Quyết 

định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn số 31/2022/QĐ-PT, ngày 

12/7/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã không chấp nhận việc kháng 

cáo quá hạn của ông Nguyễn Duy C.  

- Ngày 12/4/2022, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn 

An N và chị Nguyễn An D (con gái ông Nguyễn Duy C) có đơn kháng cáo toàn 

bộ bản án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Chị Nguyễn An N có mặt; chị Nguyễn An D vắng mặt. 

- Người đại diện theo ủy quyền của chị Nguyễn An N và chị Nguyễn An D là 

ông Nguyễn Duy C có mặt, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo của chị Nguyễn An D. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích, đánh 

giá các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa có quan 

điểm: Chị Nguyễn An N và chị Nguyễn An D không thuộc đối tượng được Nhà 

nước bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của hai chị, giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng. 

[1.1] Đơn kháng cáo của chị Nguyễn An N và Nguyễn An D có nội dung và 

hình thức phù hợp, trong thời hạn kháng cáo, đúng quy định tại các Điều 271, 
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272, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, việc kháng cáo là hợp lệ và được giải 

quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 

kháng cáo là chị Nguyễn An D vắng mặt, nhưng đã có người đại diện theo ủy 

quyền là ông Nguyễn Duy C có mặt; vắng mặt một số người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan khác trong vụ án nhưng họ không có kháng cáo. Nguyên đơn 

ông Nguyễn Duy C, đại diện của bị đơn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo là chị Nguyễn An N và đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đều đề nghị tiến hành xét xử vụ 

án. Hội đồng xét xử căn cứ đề nghị của các đương sự có mặt tại phiên tòa, của 

kiểm sát viên và quy định tại Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự để tiến hành xét xử 

vụ án. 

[2]. Về nội dung: Xét kháng cáo của chị Nguyễn An N và Nguyễn An D, 

Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[2.1] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị thiệt hại là hàng hóa trong 

siêu thị với tổng số tiền yêu cầu bồi thường như sau: 6.460.000.000 đồng. 

Căn cứ Điều 23 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: “1. Trường hợp 

tài sản đã bị phát mại, bị mất thì thiệt hại được xác định căn cứ vào giá thị trường 

của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng 

và mức độ hao mòn của tài sản trên thị trường tại thời điểm quy định tại khoản 2 

Điều 22 của Luật này. Thời điểm để xác định hiện trạng tài sản làm căn cứ tính 

mức bồi thường là thời điểm thiệt hại xảy ra. 2. Trường hợp tài sản bị hư hỏng thì 

thiệt hại được xác định là chi phí có liên quan theo giá thị trường tại thời điểm 

quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này để sửa chữa, khôi phục lại tài sản; nếu 

tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại được xác định theo 

quy định tại khoản 1 Điều này.” 

Trong quá trình giải quyết vụ án ông C không cung cấp được tài liệu, chứng 

cứ chứng minh việc tài sản bị thiệt hại. Tại công văn số: 258/CSHS- Đ4 ngày 

10/3/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C xác định: “Quá trình 

khám nghiệm hiện trường thu giữ 19 mục đồ vật tài liệu có chứa hoặc nghi có 

chứa dấu vết tội phạm liên quan đến vụ án: 

-  Lúc 17 giờ 20 phút ngày 05/02/2012 tạm giữ 01 chậu nhựa màu hồng, 01 

đôi tất dính máu, 01 con gấu bông có nhiều dấu vết nghi máu.  

- Lúc 14 giờ ngày 06/02/2012 tạm giữ 01 chiếc điện thoại Nokia màu đen 

viền đỏ đã qua sử dụng.  

- Lúc 11 giờ 37 phút ngày 08/02/2012 tạm giữ 01 chiếc điện thoại Nokia màu 

xám viền đen, 01 con dao Inox cán nhựa màu đen dài 25,3cm.  

- Lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/3/2012 tạm giữ 03 chiếc quần dài màu đen, 01 

chiếc găng tay màu xám đen, 01 chiếc áo thu đông cao cổ dài tay màu xanh lá 

cây, 02 đôi tất nữ màu trắng.  

- Ngày 19/3/2012 tiến hành khám nghiệm hiện trường tầng 2 nhà ông 

Nguyễn Duy C thu giữ: 01 dấu vết nghi máu trên tường, 01 tấm ga trên giường 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%203205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20FLC%20Complex,%20s%E1%BB%91%2036%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%ACnh%202,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%203205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20FLC%20Complex,%20s%E1%BB%91%2036%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%ACnh%202,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng


nạn nhân Triệu Thị T, 01 dấu vết nghi máu trên mặt bàn máy khâu, 01 chiếc kéo 

bằng sắt màu đen dài 33cm.  

 - Ngày 13/4/2012 tiến hành khám nghiệm hiện trường bổ sung thu giữ: 01 

thanh chốt cài ngang loại phi 14 có hai lỗ móc khóa, 01 bì đeo cổ tay vải ni lông 

in hình Đôrêmon, 01 hộp cát tông “Thebol” có dấu vết nghi máu, 01 đôi giầy 

nhựa màu đen, 01 đôi giầy da màu đen.  

Ngoài ra, sau khi khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, cơ quan 

Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh C bàn giao tài sản của gia đình cho đại 

diện gia đình có mặt khi tiến hành các hoạt động điều tra nên không kiểm đếm, 

thu giữ, phát mại tài sản là hàng hóa trong siêu thị nhà ông Nguyễn Duy C.  

Như vậy, tại thời điểm ông C bị bắt giữ, giam để điều tra các cơ quan tiến 

hành tố tụng không thu giữ, phát mại, tạm giữ, kê biên, tịch thu, làm mất tài sản 

có trong cơ sở kinh doanh của gia đình ông C do đó Tòa án cấp sơ thẩm không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại là 

hàng hóa trong siêu thị với số tiền yêu cầu bồi thường là: 6.460.000.000 đồng là 

đúng. 

[2.2] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất từ cửa hàng 

siêu thị: 3.158.000.000 đồng: 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, Cơ quan cảnh sát 

điều tra công an tỉnh C đã bàn giao tài sản của gia đình cho đại diện gia đình có 

mặt khi tiến hành điều tra. Mặt khác, siêu thị do vợ ông C đứng tên, trực tiếp kinh 

doanh, còn ông C là công chức Nhà nước, chị Nguyễn An N và Nguyễn An D tại 

thời điểm xảy ra vụ án năm 2012 còn nhỏ (Chị Nguyễn An N sinh năm 1991; chị 

Nguyễn An D sinh năm 2003) nên không thể có thu nhập thực tế bị mất từ kinh 

doanh siêu thị. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường 

thiệt hại do tài sản bị xâm hại là hàng hóa trong siêu thị là chính xác. 

[2.3] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần:   

Theo quy định tại Điều 2 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy 

định đối tượng được bồi thường là: “Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt 

hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước được quy định tại luật này” và Điều 5 quy định: “Những 

người sau đây có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường:  

1. Người bị thiệt hại;  

2. Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại 

chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn 

tại;  

3. Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp 

phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự;  

4. Cá nhân, pháp nhân được những người quy định tại các khoản 1,2 và 3 

Điều này ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường”.  

Trong vụ án này người bị thiệt hại là ông Nguyễn Duy C, ông C đã đạt được 

một số thỏa thuận với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bồi thường, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tri%E1%BB%87u%20Th%E1%BB%8B%20Ti%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%203205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20FLC%20Complex,%20s%E1%BB%91%2036%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%ACnh%202,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%203205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20FLC%20Complex,%20s%E1%BB%91%2036%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%ACnh%202,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%81%20Th%C3%A1m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng
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ngoài ra còn có đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường trách nhiệm của Nhà nước 

trong tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật.  

Mặt khác, tại Điều 27 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng 

không quy định bồi thường tổn thất về tinh thần cho những người thân trong gia 

đình của người bị thiệt hại. Do đó, chị Nguyễn An N và chị Nguyễn An D không 

thuộc đối tượng có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường theo quy định tại Điều 5, 

Điều 27 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.  

[3] Từ những phân tích trên, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội không có 

căn cứ để chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn An N và chị Nguyễn An D; quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tại phiên tòa về việc 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn An N và 

Nguyễn An D, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm là chính xác nên được 

chấp nhận. 

[4] Về án phí: Chị Nguyễn An N và chị Nguyễn An D không phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;  

1. Không chấp nhận kháng cáo của hai chị Nguyễn An N và chị Nguyễn An 

D. 

2. Giữ nguyên quyết định tại bản án sơ thẩm số 03/2022/DS-ST, ngày 21 

tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc: “Yêu cầu bồi 

thường trách nhiệm Nhà nước trong tố tụng hình sự”. 

3. Về án phí: Chị Nguyễn An N và chị Nguyễn An D không phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

  

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Cao Bằng; 

- VKSND tỉnh Cao Bằng; 

- Cục THADS tỉnh Cao Bằng; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu VP, HCTP, HSVA. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Hải Thanh 
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